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Khối 12 _ Năm học 2012-2013
ĐỀ 1
I. Tự Luận (6điểm): 0.5 điểm/1câu
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	4
	A
	7
	D
	10
	A

	2
	A
	5
	D
	8
	A
	11
	A

	3
	A
	6
	C
	9
	C
	12
	D-C-A-B


II. Tự luận: (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ ở thiết bị nhớ của máy tính; 

- Hệ QTCSDL là các chương trình phục vụ tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL.
	1
1

	2
	Số thẻ: Text hoặc Number hoặc AutoNumber
Họ và tên: Text
 Ngày sinh: Date/Time
 Giới tính: Text hoặc Yes/No
 mã sách: Text hoặc Number
Tên sách: Text
 Loại sách: Text
	0.2
0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

	3
	Giống: đều có thể thực hiện những thao tác (xem, sửa) trên CSDL

- Khác: Chế độ thiết kế là những thao tác trên cấu trúc bảng;



 Chế độ trang dữ liệu là những thao tác trực tiếp trên dữ liệu
	0.5

0.25

0.25


 ĐỀ 2
I. Tự Luận (6điểm): 0.5 điểm/1câu
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	4
	A
	7
	A
	10
	D

	2
	A
	5
	A-D-B-C
	8
	A
	11
	C

	3
	A
	6
	C
	9
	A
	12
	D

	II. Tự luận: (4 điểm)
Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	+ Trường (Field): mỗi trường là  một cột của bảng thể hiện thuộc tính cần quản lý. 

+ Bản ghi (Record): mỗi bản ghi là một hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của đối tượng được quản lý. 

+ Kiểu dữ liệu (Data Type): kiểu của dữ liệu được lưu trong một trường, mỗi trường có một kiểu dữ liệu.
	0.7
0.7
0.6

	2 
	số báo danh: Text hoặc Number hoặc AutoNumber
Họ và tên: Text
 Ngày sinh: Date/Time
 Giới tính: Text hoặc Yes/No
 Điểm số: Number
	0.2

0.2
0.2
0.2

0.2

	3
	Giống: đều có thể thực hiện những thao tác (xem, sửa) trên CSDL

- Khác: Chế độ thiết kế là những thao tác trên cấu trúc bảng;



 Chế độ trang dữ liệu là những thao tác trực tiếp trên dữ liệu
	0.5

0.25

0.25

















